
STT Lớp MSHS Họ Tên
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh

1 22CĐL2 22CĐL2.001 Dương Thái Anh 9 7 2007

2 22CĐL2 22CĐL2.002 Ngô Gia Bảo 27 11 2007

3 22CĐL2 22CĐL2.003 Trần Bảo Chung 13 12 2007

4 22CĐL2 22CĐL2.004 Nguyễn Cao Minh Đạt 27 11 2006

5 22CĐL2 22CĐL2.005 Nguyễn Đồng Duy 13 4 2007

6 22CĐL2 22CĐL2.006 Lâm Quốc Hậu 14 12 2001

7 22CĐL2 22CĐL2.009 Nguyễn Hữu Khang 6 8 2006

8 22CĐL2 22CĐL2.010 Nguyễn Trần Duy Khang 12 11 2007

9 22CĐL2 22CĐL2.012 Viên Thái Long 28 4 2007

10 22CĐL2 22CĐL2.014 Đặng Huỳnh Ngọc Mỹ 9 11 2007

11 22CĐL2 22CĐL2.022 Phan Hoàng Phúc 30 11 2007

12 22CĐL2 22CĐL2.025 Phạm Trường Anh Quân 11 11 2007

13 22CĐL2 22CĐL2.027 Nguyễn Lê Tấn Tài 2 11 2007

14 22CĐL2 22CĐL2.028 Trần Phong Thái 13 12 2006

15 22CĐL2 22CĐL2.030 Lê Văn Thống 2 2 2007

16 22CĐL2 22CĐL2.033 Dương Thanh Long 30 3 2007

17 22CĐL2 22CĐL1.002 Phan Đức Duy Khang 14 4 2004

18 22CĐL2 22CĐL2.036 Lâm Tiến Phát 2 12 2007
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